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 QUYẾT ĐỊNH  

Quy định định mức chi phí đào tạo 09 nghề đào tạo nhân lực  

chất lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất 

lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2020 của 

UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 09 nghề đào tạo nhân lực chất 

lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số       /TTr-LĐTBXH ngày       tháng       năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định định mức chi phí đào tạo 09 nghề đào tạo nhân lực chất 

lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức chi phí đào tạo 09 nghề đào tạo nhân lực 

chất lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết 

định này, để thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo tại các Cơ sở giáo dục 
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nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động khi tham gia học nghề chất lượng 

cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế.  

2. Đối tượng áp dụng 

a) Người học chương trình chất lượng cao phải có đầy đủ các điều kiện để học 

tập trình độ cao đẳng theo quy định hiện hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 1/6 đối với các ngành, nghề 

khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương; 

- Người học đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có ít nhất 01 năm trở 

lên, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; 

- Tự nguyện tham gia học, cam kết thực hiện theo quy chế đào tạo được quy 

định của cơ sở đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền đặt hàng đào tạo đối với 

chương trình chất lượng cao; 

- Các đối tượng được ưu tiên gồm: 

+ Tốt nghiệp THPT tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

+ Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh (Bộ đội xuất ngũ), 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh Đồng Nai, dân tộc thiểu số, người lao 

động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

b) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo chương trình chất lượng 

cao trình độ cao đẳng: 

- Thực hiện đảm bảo các quy định tại Điều 5 của thông tư số 21/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 

- Thực hiện đầy đủ đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ. 

3. Định mức 

ĐVT: Đồng 

TT Tên nghề đào tạo 

Số 

lượng 

học viên 

tối đa/ 

lớp 

Thời 

gian 

đào tạo 

(năm) 

Định mức 

đào tạo /01 

học viên 

Thành tiền 

 

1 Chế tạo thiết bị cơ khí 25 03 124.227.778 3.105.694.450 

2 Cắt gọt kim loại 25 03 136.021.756 3.400.543.900 

3 Điện tử công nghiệp 25 03 92.288.607 2.307.215.175 
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4 Điện công nghiệp 25 03 100.621.186 2.515.529.650 

5 

Kỹ thuật lắp đặt điện 

và điều khiển trong 

công nghiệp 

25 03 100.325.918 2.508.147.950 

6 Hàn  25 03 105.914.691 2.647.867.275 

7 Cơ điện tử 25 03 118.062.526 2.951.563.150 

8 
Kỹ thuật truyền dẫn 

quang và vô tuyến 
25 03 108.003.982 2.700.099.550 

9 
Kỹ thuật lắp đặt đài 

trạm viễn thông 
25 03 108.003.982 2.700.099.550 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh 

Đồng Nai, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên và giao hàng năm theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, 

ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

đủ điều kiện tham gia, thực hiện đào tạo 09 nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao 

đạt trình độ cao đẳng quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ký hợp đồng đặt hàng 

hoặc giao nhiệm vụ đào tạo và thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp phát sinh nghề 

mới và 09 nghề nêu trên có sự thay đổi về chi phí đào tạo theo thời giá, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ngành có 

liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2020. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị 

liên quan; UBND các huyện, thành phố Long khánh và thành phố Biên Hòa chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 6; 

- Bộ LĐTBXH; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các Phó CVP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTNS,TH-NC, CTTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hòa Hiệp 

 
 


